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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:           /STC-GCS 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày … tháng … năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

 
      

Căn cứ Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội quy định về 

đấu giá tài sản; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội quy định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 12/8/2021; Quyết định số 

2274/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê 

duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án tịch thu sung công quỹ nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 4525/STC-GCS ngày 8/7/2025 của Sở Tài chính về 

việc phê duyệt giá khởi điểm tài sản bị tịch thu bán đấu giá sung công quỹ nhà 

nước. 

Sở Tài chính thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Tên địa chỉ của tổ chức có tài sản bán đấu giá: 

Sở Tài chính Hà Tĩnh, Địa chỉ: Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Tên tài sản đấu giá: 

+ Bao gồm: Phương tiện vận tải đường bộ; Điện thoại di động; Thiết bị tin 

học – viễn thông; Thiết bị tính toán, đo lường (có danh mục chi tiết kèm theo). 

+ Giá khởi điểm toàn bộ tài sản đấu giá: 2.097.600.000 đồng (Bằng chữ: 

Hai tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng). 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: 

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại 

khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, được 

sửa đổi tại điểm b, khoản 45, Điều 1; điểm h, khoản 46, Điều 1 Luật số 

37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa, bổ sung một điều Luật đấu giá tài sản  và các 

tiêu chí khác do Sở Tài chính quyết định, cụ thể như sau: 

- Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố; 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với 

loại tài sản đấu giá; 

- Phải xây dựng và đề xuất phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; 

- Có trụ sở đóng tại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Có cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá và thực hiện đúng trình tự, 

thủ tục quy định về đấu giá tài sản. 

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức hành nghề 

đấu giá tài sản 
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Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ 00 phút ngày 09/7/2025 đến 16 giờ 00 phút 

ngày 11/7/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc tại Phòng Giá và Công 

sản Sở Tài chính) 

Địa chỉ: Cơ sở tại Số 01, đường Nguyễn Huy Oánh, phường Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Điện thoại liên hệ: 0914.456.889 (đ/c Nguyễn Thế Công) 

Sở Tài chính mong muốn nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá 

chuyên nghiệp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Đồng chí Giám đốc (để bc); 

- Văn phòng Sở (phối hợp); 

- Lưu: VT, GCS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

   Nguyễn Quốc Hương 
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Danh mục chi tiết tài sản kèm theo 

(kèm theo Thông báo số ..../STC-GCS  ngày ............) 

 

STT 

Số, ngày tháng 

ban hành Bản 

án, Quyết định 

của Toà án 

Số, ngày 

tháng ban 

hành quyết 

định THA 

của Cục 

THA dân 

sự tỉnh Hà 

Tĩnh; 

Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước 

1 

Bản án số 

05/2020/HSST 

ngày 20/02/2020 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

Quyết định 

số 158/QĐ-

CTHADS 

ngày 

13/3/2020 

01 chiếc xe ô tô Lexus loại RX 350 màu trắng đeo biển kiểm soát 30A-

638.54, số khung nguyên thủy: 2T2ZK1BA5FC181281; số máy nguyên 

thủy: L2GBE1514000.  

2 

Quyết định số 

313/2021/HSPT-

QĐ ngày 

18/10/2021 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án số 

11/2020/HSST 

ngày 14/5/2020 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

Quyết định 

số 76/QĐ-

CTHADS 

ngày 

29/11/2021 

 01 (một) Xe mô tô loại 02 bánh, Nhãn hiệu YAMAHA, loại SIRIUS, màu 

cam đen, số máy E3T6E363305, số khung RLCUE1710JY248359, BKS 

38H1-276.40, chủ xe mang tên Hoàng Ngọc Tân. 

01 (một) Giấy đăng kí xe mô tô số 019535 mang tên Hoàng Ngọc Tân 

+ 01 (một) ĐTDĐ NOKIA màu đen, kèm theo 01 sim, máy đã qua sử dụng 

không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) ĐTDĐ Sam Sung xanh - đen, kèm 02 sim, máy đã qua sử dụng 

không kiểm tra chất lượng. 

3 

Bản án số 

49/2021/HS-ST 

ngày 30/9/2021 

của Tòa án nhân 

dân Hà Tĩnh 

82/QĐ-

CTHADS 

ngày 

02/12/2021, 

+ 01 điện thoại nhãn hiệu BIRD, gắn sim số 0349.661.348 

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 105, gắn sim số 0989.986.244. 

4 

Bản án số 

51/2021/HS-ST 

ngày 18/10/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

83/QĐ-

CTHADS 

ngày 

03/12/2021, 

+ 01 (một) điện thoại di động Iphone 11 Pro max, màu đen, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại Iphone 6s plus màu bạc, đã qua sử dụng, , không kiểm 

tra chất lượng. 

+01 (một) máy tính xách tay, màu đen, hãng ASUS TUF GAMING A17, đã 

qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng của Phạm Xuân Hùng. 

+ 01 (một) điện thoại di động Iphone 11 Pro max, màu vàng, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại tên Vertu màu vàng, nắp phía sau in hình con ngựa, đã 

qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng của Đặng Hoàng Quang Thắng. 

+ 01 (một) điện thoại Iphone 12 pro max màu vàng, đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng của Phạm Xuân Hùng. 

5 

Bản án số 

52/2021/HS-ST 

ngày 02/11/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

92/QĐ-

CTHADS 

ngày 

13/12/2021 

01 (một) điện thoại di động Iphone 6 Plus màu vàng, số máy: MG562LL/A, 

số se-ri: F17NCN2SG5MF, số IMEI: 354408063995002, bên trong thẻ lắp 

sim số 0763.126.503 đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong 

(của Nguyễn Thị Ái Duyên). 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy J7, màu đồng, số 

IMEI 1: 352205080497539, số IMEI 2: 352206080497537, lắp sim số 

0932.351.215 và sim số 0344.674.363, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng bên trong (Phan Văn Nghĩa). 

+ 01 (một) điện thoại di động Sam Sung Galaxy J2 Pro màu đồng số IMEI 1: 

354802094647188, số IMEI 2: 354803094647186,  bên trong lắp sim số 

0377.122.867 điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên 

trong (của Phan Thị Lê Na). 
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+ 01 (một) điện thoại di động Sam Sung Galaxy A30S màu đen, số IMEI 1: 

358544103462540, số IMEI 2: 358545103462547 bên trong lắp sim số thuê 

bao 0941.096.257 và 0339.487.828 điện thoại đã qua sử dụng, mặt trước bị 

rạn vỡ, không kiểm tra chất lượng bên trong (của Phan Thị Lê Na) 

+ 01 (một) điện thoại di động Iphone 8 Plus, vỏ màu đen số IMEI: 

358689093869236 bên trong lắp sim số 0378.646.567, máy đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong(của Hồ Xuân Hùng). 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1110i màu đen trắng, số Se ri: 

357658015208113 bên trong lắp sim số 0976.928.987, máy đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong (của Phan Ngọc Thái). 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh, số Se ri: 

357295083533369 bên trong lắp sim số 0335.121.594, máy đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong (của Hoàng Đình Ánh). 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, màu đỏ, số IMEI 1: 

356116093414005, bên trong lắp sim số: 0981.148.628, máy đã qua sử dụng 

không kiểm tra chất lượng bên trong (của Nguyễn Thị Thu Hiền) 

+ 01 (một) điện thoại di động Sam Sung Galaxy S9+ màu hồng, số IMEI 1: 

355331090166273, số imei 2: 355332090166271, lắp sim số 038.4040585, 

máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong (của Võ Thị Huyền 

Thanh). 

+ 01 (một) điện thoại di động Sam Sung Galaxy A31, số IMEI 1: 

354565113774388, số imei 2: 354566113774386, lắp sim số 094.462.2234, 

máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong (của Vũ Thị 

Hường); 

+ 01 (một) máy tính nhãn hiệu Casio màu xám bạc, mặt sau có dòng chữ: 

Casio, rating: DC 1,5V 0.0001W use battery LR54 x 1, made in philippines 

casio computer co, LTD, máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên 

trong (của Nguyễn Thị Ái Duyên); 

6 

Bản án số 

461/2021/HS-PT 

ngày 18/10/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 

29/2020/HSST 

ngày 17/7/2020 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà 

Tĩnh; Thông báo 

số 10/TB-TA 

ngày 06/12/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

93/QĐ-

CTHADS 

ngày 

13/12/2021 

+ 01 (Một) xe o tô  TOYOTA VENZA màu đen đã qua sử dụng gắn BKS 

29A-09629, số máy 1AR0077923, số khung 4T3ZE11A89U006353, xe đã 

qua sử dụng cũ, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (Một) Xe ô tô TOYOTA VENZA màu đen không gắn BKS, số máy 

1AR0232190, số khung 4T3ZA3BB9AU024010, đã qua sử dụng cũ, không 

kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) giấy đăng ký xe ô tô BKS 29A-096.29 

+ 01 giấy chứng nhận kiểm định số 4563973 của xe ô tô BKS 29A-096.29 

+ 02 điện thoại di động hiệu Iphone màu đen 

+ 02 điện thoại di động hiệu Nokia 8800 màu vàng 

+ 01 điện thoại di động Nokia 105 màu xanh 

+ 01 điện thoại di động Nokia màu xanh 

+ 01 điện thoại di động Nokia loại Model RM - 1133 màu đen. 

+ 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu đen 

+ 01 điện thoại di động Nokia màu đen. 

7 

Quyết định số 

400/2021/HSPT-

QĐ ngày 

22/11/2021 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án số 

01/2021/HS-ST 

ngày 15/01/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

96/QĐ-

CTHADS 

ngày 

14/12/2021 

01 điện thoại di động hiệu Samsung màu hồng nhạt, màn hình đã vỡ, đã qua 

sử dụng 



 5 

8 

Quyết định số 

406/2021/HSPT-

QĐ ngày 

23/11/2021 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án số 

06/2021/HS-ST 

ngày 11/3/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

99/QĐ-

CTHADS 

ngày 

14/12/2021 

01 (một) Chiếc ĐTDĐ hiệu SAMSUNG màu bạc, loại màn hình cảm ứng, 

đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

9 

Bản án số 

466/2021/HS-PT 

ngày 19/10/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 32/2020/HS-

ST ngày 

27/7/2020 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

100/QĐ-

CTHADS 

ngày 

14/12/2021 

+ 01 (Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max, màu vàng, có số Imel 

1:  357275099110097 và imel 2: 357275099131598, đã qua sử dụng. (của 

Đinh Ngọc Tá). 

+ 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Huawei, màu trắng, số Imei 1: 

864188041599471, số Imei 2: 864188041609486. Máy đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng bên trong máy. (thu của Trần Quang) 

+ 01 (Một) bộ phát wifi nhãn hiệu I gate, màu trắng của nhà mạng VNPT, đã 

qua sử dụng. 

+ 01 (một) bộ phát Wifi nhãn hiệu I gate màu trắng của nhà mạng VNPT, đã 

qua sử dụng. 

+ 01 (một) bộ phát Wifi nhãn hiệu TP link màu đen-xám, đã qua sử dụng. 

+ 01 (một) laptop nhãn HP-15s-du0056TU, màu vàng cát, đã qua sử dụng; 

01 sạc laptop màu đen, 01 ổ đĩa Hp và 01 chuột không dây kèm theo, đã qua 

sử dụng. 

+ 01 (Một) bộ phát Wifi màu trắng nhà mạng Viettel, mặt sau bộ phát Wifi 

có dòng chữ “ZTE”. 

+ 01 (Một) bộ phát Wifi màu trắng, model TL-WR840N, mặt sau có ký hiệu 

MAC: 98-DA-C4-64-6F-32. Modem đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng bên trong. 

+ 01 (Một) bộ phát Wifi màu trắng của nhà mạng Viettel, model ZXHN 

F600W, mặt dưới có ký hiệu MAC: 08-3F-BC-DA-EC-56. Modem đã qua 

sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong. 

10 

Bản án số 

466/2021/HS-PT 

ngày 19/10/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 32/2020/HS-

ST ngày 

27/7/2020 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

101/QĐ-

CTHADS 

ngày 

14/12/2021 

01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen, số Imei 

352985091837373. Máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên 

trong máy. (thu của Bùi Thanh Hữu Lộc) 

11 

Bản án số 

466/2021/HS-PT 

ngày 19/10/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 32/2020/HS-

ST ngày 

27/7/2020 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

102/QĐ-

CTHADS 

ngày 

14/12/2021 

01 (Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO F9, màu xanh đen có số Imel 1: 

866376048134255 và Imel 2: 866376048134248, đã qua sử dụng. 

12 

Bản án số 

466/2021/HS-PT 

ngày 19/10/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

103/QĐ-

CTHADS 

ngày 

14/12/2021 

01 (một) điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đen, số Imel 1: 866045037934278 

và số Imel 2: 866045037934260, đã qua sử dụng. 
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Hà Nội; Bản án 

số 32/2020/HS-

ST ngày 

27/7/2020 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

13 

Bản án số 

466/2021/HS-PT 

ngày 19/10/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 32/2020/HS-

ST ngày 

27/7/2020 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

104/QĐ-

CTHADS 

ngày 

14/12/2021 

01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen, số Imei 

352985091837373. Máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên 

trong máy. 

14 

Bản án số 

590/2021/HS-PT 

ngày 22/11/2021  

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 08/2021/HS-

ST ngày 

19/3/2021  của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

111/QĐ-

CTHADS 

ngày 

17/12/2021 

+  01 (một) chiếc ĐTDĐ Nokia màu trắng đen, máy đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng; 

+ 01 (một) chiếc ĐTDĐ hiệu IPHONE màu đen, máy đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng; 

+ 01 (một) chiếc cân điện tử màu bạc, có nắp bằng nhựa trong suốt có kích 

thước khoảng (6x12x2)cm; 

+ 01 (một) chiếc cân điện tử có nắp bằng nhựa trong suốt, mặt trước màu 

bạc, trên mặt trước có chữ Amput, mặt sau màu đen, có kích thước (1,5x7,5) 

cm; 

15 

Bản án số 

585/2021/HS-PT 

ngày 22/11/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 05/2020/HS-

ST ngày 

20/02/2020 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

122/QĐ-

CTHADS 

ngày 

07/01/2022 

+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato, màu xanh, không có biển kiểm soát, số 

khung KNAFZ411AH5670208, số máy G4FGGH627275. 

+ 01 cuốn sổ có bìa màu vàng, có các dòng chữ tiếng Lào và Tiếng Anh, số 

ghi ở tờ thứ nhất: 009959 

+ 01 tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất số 

6010/TNTX/HQCK- B30B/2019 ngày 04/3/2019, có chữ ký Trịnh Sỹ Hùng 

+ 01 bản dịch thuật tiếng Lào sang tiếng Việt đăng ký phương tiện của xe 

Kia Cerato, gồm 2 trang giấy A4. 

+  01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Carens, màu ghi, có đeo BKS trắng chữ Lào số 

2203, số khung KNAHU815GG7146143, số máy D4FDFH546130 đã qua sử 

dụng cũ, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia màu trắng, có đeo BKS vàng chữ Lào số 2157 đã 

bị rời ra bỏ vào phía trong xe, xe đã qua sử dụng, số khung 

LJDKAA249H0233008, số máy G4NAHW039257. Xe đã qua sử dụng cũ, 

không kiểm tr chất lượng. 

+ 01 sổ màu vàng, kích thước khoảng 10x15cm, có đề chữ nước ngoài và số 

1049. 

+ 01 sổ màu vàng, kích thước 10x17cm, có chữ nước ngoài đề ngày 

14/2/2019. 

+ 01 chiếc thẻ nhựa màu trắng xanh, kích thước khoảng 5x7cm, đề số 

2058879. 

+ 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số 

90133693. 

+  01 tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất cấp ngày 

12/3/2019, mang tên KHAY. 

+ 01 cuốn sổ màu vàng kích thước khoảng 10x15cm, có đề chữ nước ngoài, 

số: 016468. 

+ 01 sổ màu vàng đề chữ nước ngoài kích thước khoảng 10x17cm, cấp ngày 

08/5/2018. 

+ 01 tờ giấy màu xanh kích thước 5x7cm đề chữ nước ngoài và số 2031636. 

+  01 tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập - tái xuất cấp ngày 

15/3/2019 mang tên Nguyễn Quang Tuân. 
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+ 01 bản dịch giấy đăng ký phương tiện cấp ngày 19/3/2019, mang tên 

Khăm Phay Luông Phăn Nha. 

+ 01 bản dịch sổ đăng ký theo dõi xe tại Lào đề ngày 19/3/2019, mang tên 

Khăm Phay Luông Phăn Nha. 

+ 01 bản dịch giấy uỷ quyền đề ngày 19/3/2019  Khăm Phay Luông Phăn 

Nha ủy quyền cho Huỳnh Quốc Hưng. 

+ 01 giấy uỷ quyền đề ngày 02/02/2019 Mùi Bút Chạ Lơn ủy quyền cho 

Nguyễn Quang Tuân. 

+ 01 bản danh mục đăng ký phương tiện bản dịch đề ngày 02/02/2019. 

+ 02 biển số xe màu trắng, chữ nước ngoài có số: 9431. 

+ 01 xe ô tô Toyota Corolla, màu trắng, không đeo BKS, số khung: 

LFMAP86C1F0139737, số máy: 1ZRF733016 (theo KLGĐ số 88/PC09-

KTHS ngày 29/3/2019 của Phòng KTHS công an tỉnh Hà Tĩnh) xe đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 giấy đăng ký ô tô Toyota Corola số 2058878, Biển số Lào: 6699 (giấy 

tờ giả). 

+ 01 tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập-tái xuất, đóng dấu cửa 

khẩu quốc tế Cầu Treo ngày 12/3/2019, mang tên Kham Dy (Giấy tờ giả). 

+ 01 cuốn sổ hình chữ nhật màu vàng nhạt, ghi chữ Lào. 

+ 01 cuốn sổ màu vàng có chữ Lào, đóng dấu của Hải quan cửa khẩu quốc tế 

Cầu Treo Hà Tĩnh. 

+ 02 biển số Lào màu vàng, chữ và số màu đen, số 6699. 

+ 01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu, Samsung S6, có số Imel: 353621/07/962988/3, 

đã qua sử dụng, mặt sau của máy đã bị vỡ, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Blackberry, vỏ màu đen, trên máy có lắp 1 sim 

Viettel: 0963668777, đã qua sử dụng cũ, không kiểm tra chất lượng. 

16 

Bản án số 

585/2021/HS-PT 

ngày 22/11/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 05/2020/HS-

ST ngày 

20/02/2020 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

123/QĐ-

CTHADS 

ngày 

07/01/2022 

- 01 máy tính laptop nhãn hiệu HP Zbook màu đen, core i7, máy đã qua sử 

dụng cũ, không kiểm tra chất lượng. 

- 01 máy in nhãn hiệu Canon 2900 màu trắng, máy đã qua sử dụng cũ, không 

kiểm tra chất lượng. 

- 01 máy in nhãn hiệu Epson LQ - 300 + II màu trắng sữa, một số bộ phận đã 

bị rời ra hư hỏng, máy đã qua sử dụng cũ, không kiểm tra chất lượng. 

- 03 máy in màu nhãn hiệu Epson màu đen, đã qua sử dụng cũ, không kiểm 

tra chất lượng. 

- 01 máy ép Plastic nhãn hiệu Yatai màu trắng sữa, đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, màu xanh đen, IMEI 1: 

356446/08/0626802, IMEI 2: 356447/08/0626800, máy đã qua sử dụng cũ, 

không kiểm tra chất lượng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S màu đồng, IMEI: 

355728077928445 (không lên nguồn nên không kiểm tra được số imel), máy 

đã qua sử dụng cũ, không liểm tra chất lượng. 

17 

Bản án số 

585/2021/HS-PT 

ngày 22/11/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 05/2020/HS-

ST ngày 

20/02/2020 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

124/QĐ-

CTHADS 

ngày 

07/01/2022 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu vàng, số IMEI 

359167070430693 (không lên nguồn nên không kiểm tra được số imel), đã 

qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

18 

Bản án số 

591/2021/HS-PT 

ngày 22/11/2021 

157/QĐ-

CTHADS 

ngày 

+ 01 (Một) Chiếc ĐTDĐ hiệu NOKIA mặt trước màu đen, mặt sau màu bạc, 

đã qua sử dụng, số IMEI 1: 357285082743549, số IMEI 2: 

357285082743556, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 
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của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 22/2021/HS-

ST ngày 

20/7/2021 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

18/02/2022 

+ 01 (Một) Chiếc cân điện tử màu đen, đã qua sử dụng; 

19 

Bản án số 

03/2022/HS-ST 

ngày 21/01/2022 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

163/QĐ-

CTHADS 

ngày 

08/3/2022 

+ 01 (một) chiếc xe ô tô tải, mang biển kiểm soát: 29C-084.54, nhãn hiệu: 

ISUZU, loại xe tải thùng kín, sơn màu trắng, số máy 569659, số khung 

R71R77102852, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định số 6057041 do Công ty Cổ phần 

đăng kiểm Hà Tĩnh cấp ngày 04/3/2021. 

+ 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 015042 do Công an thành 

phố Hà Nội cấp ngày 23/7/2011. 

20 

Bản án số 

04/2022/HS-ST 

ngày 21/01/2022 

của Tòa án nhân 

dân Hà Tĩnh 

164/QĐ-

CTHADS 

ngày 

08/3/2022 

01 chiếc điện thoại iphone 11 màu đen, số máy MWN02CH/A, số sê ri: 

G0ND723MN73T. 

21 

Bản án số 

60/2022/HSPT-

QĐ ngày 

23/02/2022 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án số 

43/2021/HSST 

ngày 

24/9/2021của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

165/QĐ-

CTHADS 

ngày 

08/3/2022 

+ 01 (một) chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia màu đen, máy dạng bàn phím, đã qua sử 

dụng cũ, không kiểm tra chất lượng; 

+ 01 (một) chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung cảm ứng màu đen, đã qua sử dụng 

cũ, không kiểm tra chất lượng; 

+ 01 (một) xe máy hiệu Vecstar, sơn màu nâu (có vỏ bên ngoài là xe 

Dream), gắn BKS 38F9-4411, số khung 021813, số máy 021813, đã qua sử 

dụng cũ, không kiểm tra chất lượng. 

22 

Quyết định số 

62/2022/HSPT-

QĐ ngày 

23/02/2022 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án số 

53/2021/HS-ST 

ngày 03/11/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

166/QĐ-

CTHADS 

ngày 

10/3/2022 

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen. Máy đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng 

23 

Bản án số 

29/2021/HS-ST 

ngày 05/8/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

172/QĐ-

CTHADS 

ngày 

17/3/2022 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel, màu xanh đen, đã qua sử dụng bên 

trong lắp thẻ sim, số điện thoại 0869214246. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8, màu đen, đã qua sử 

dụng, số kiểu máy SM-G950FD, số seri R58J4589W0J, Imeil: 

358059080618758, Imeil 2: 358060080618756 bên trong lắp thẻ sim, số 

điện thoại: 0837815593. 

24 

Quyết định số 

36/2022/HSPT-

QĐ ngày 

16/02/2022 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án số 

32/2021/HSST 

ngày 09/8/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

178/QĐ-

CTHADS 

ngày 

01/4/2022 

01 điện thoại Samsung Galaxy Note 10 của Trần Khắc Hùng 
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25 

Quyết định số 

19/2022/HSPT-

QĐ ngày 

24/3/2022 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án số 

52/2021/HS-ST 

ngày 02/11/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

182/QĐ-

CTHADS 

ngày 

13/4/2022 

01 điện thoại di động OPPO A53 vỏ màu xanh, số IMEI 1: 

864326053159632, Imei 2: 864326053159624, bên trong lắp sim số 

0338.491.591, máy đã qua sử dụng 

26 

Quyết định số 

17/2021/HSPT-

QĐ ngày 

20/01/2021 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội và Bản án 

số 

51/2020/HSST 

ngày 18/9/2020 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

186/QĐ-

CTHADS 

ngày 

13/4/2022 

01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA NOUVO, màu đen, mang 

biển kiểm soát 37M1-009.19, số khung P1108Y013272, số máy 

5P11013272, xe đã qua sử dụng, kèm theo 01 giấy đăng ký xe số 020209, 

mang tên Nguyễn Hải Triều 

27 

Bản án số 

07/2022/HS-ST 

ngày 16/3/2022 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

220/QĐ-

CTHADS 

ngày 

06/5/2022 

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiêu Iphone 7 Plus, màu đen, số Imei: 

353821081276059, điện thoại đã bị hỏng nút home, lắp sim số thuê bao: 

0967.156.785, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

28 

Quyết định số 

116/2022/HSPT-

QĐ ngày 

29/3/2022 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án 

58/2021/HS-ST 

ngày 17/12/2021 

của Tòa án nhân 

dân Hà Tĩnh 

227/QĐ-

CTHADS 

ngày 

16/5/2022 

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động Redmi màu đen đã qua sử dụng. 

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động OPPO màu đen đã qua sử dụng 

29 

Bản án số 

201/2022/HS-PT 

ngày 06/4/2022 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 55/2021/HS-

ST ngày 

08/11/2021 của 

Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh 

236/QĐ-

CTHADS 

ngày 

20/5/2022 

01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu đen, số Imei: 868797047909058, 

số Imei 2: 868797047909041, gắn sim số 0984595331 và số 0865960480 

30 

Quyết định số 

183/2022/HSPT-

QĐ ngày 

27/4/2022 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án 

44/2021/HS-ST 

ngày 25/9/2021 

của Tòa án nhân 

dân Hà Tĩnh 

238/QĐ-

CTHADS 

ngày 

20/5/2022 

01 điện thoại di động Oppo A92 và 01 điện thoại di động Realme 5i. 

31 
Quyết định số 

115/2022/HSPT-

240/QĐ-

CTHADS 

+ 01 (Một) máy in màu, màu đen, nhãn hiệu HP Deskjet Ink Advantage 

3835. Máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong máy. 
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QĐ ngày 

29/3/2022 của 

Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà 

Nội; Bản án số 

54/2021/HS-ST 

ngày 05/11/2021 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

ngày 

23/5/2022 

+ 01 (Một) bộ máy tính để bàn, gồm: 01 CPU màu trắng xám nhãn hiệu 

Microlab; 01 màn hình màu đen nhãn hiệu LG; 01 bàn phím màu đen nhãn 

hiệu Genius; 01 con chuột máy tính màu đen nhãn hiệu Prolink. 

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng - hồng, số 

IMEI1: 867934029586551. Máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

bên trong máy. 

+ 01 (Một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy 3 màu tím ngọc, 

ModelV430A, số IMEI1: 351726110759722. Máy đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng bên trong máy. 

32 

Bản án số 

320/2022/HS-PT 

ngày 09/5/2022 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; Bản án 

số 

59/2020/HSST 

ngày 24/12/2020 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

289, 290, 

291, 292, 

293, 294, 

296, 297, 

298, 299, 

300, 301, 

302, 303, 

304, 305, 

306, 307 và 

308/QĐ-

CTHADS 

ngày 

11/7/2022 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, mặt sau màu vàng, 

mặt trước màu trắng, số seri: F2LNC1R8G5QL, lắp sim số 0898352794, 

điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng, số imei: 

359241069334685, lắp sim số 0702355177, điện thoại đã qua sử dung, 

không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, màn hình vỡ, 

số imei: 359406086997661, lắp sim số 0898627979, điện thoại đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, số imei: 

359230069110161, lắp sim số thuê bao: 0906498270, điện thoại đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, vỏ máy màu trắng, số 

imei: 359406087725582, lắp sim số: 0983757497, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3310 màu xám trắng, số imei 

1: 356002081007607, số imei 2: 356002081007615, điện thoại đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, số imei: 

353045097670275, lắp sim số: 0901038789, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6.1 Plus, màu đen, số imei: 

356926092576772 và 356926092626775, lắp sim số: 0979038789, điện 

thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, màu đen, số seri 

FL47KW1; máy tính đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng (kèm theo 

bộ sạc). 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng, số imei: 

3548.750918.53447, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng, mặt lưng 

có số imei: 359247069341703, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh - đen, số imei 1: 

359014096800667, số imei 2: 359014097800666, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s màu ghi, sô imei: 

355715072131646, lắp sim số 0794567882, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 5.1, màu trắng, số imei 1: 

356929092812221, số imei 2: 356929092887223, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 3310, màu xám trắng, số imei 1: 

358573080736634, số imei 2: 358573084306632, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus màu đỏ, số imei: 

354830092701459, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

+  01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8, màu xanh, 

màn hình bị vỡ, số IMEI: 358503085239110, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 
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+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J3 (2016), mặt 

lưng màu vàng, số seri: R51H414WBCJ, số Imei 1: 358986072542267; số 

Imei2: 358987072542265 điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 màu ghi, màn hình bị vỡ, 

không lắp thẻ sim, mặt lưng có số imei: 358362068914326, điện thoại đã 

qua sử dụng, khi giao nộp điện thoại không còn hoạt động. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7 màu trắng, màn hình bị 

vỡ, số Imei 1: 35246207176383904, số Imei 2: 35246307176383704, điện 

thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) bộ thu phát sóng wifi Viettel, màu trắng, mặt sau có chữ MAC: 

A4BE2B48FC18-24(13), modem đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu đỏ, mặt sau điện 

thoại có ghi số dòng chữ: Designed by Apple in Califonia assembled in 

China model A1785, lắp sim số: 0968564573, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu đen, mặt sau điện 

thoại có ghi số dòng chữ: Designed by Apple in Califonia assembled in 

China model A1779, lắp sim số: 0342770441, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đỏ, số imei: 

355841088029416, lắp sim số: 0913183448, điện thoại đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, số imei 1: 

354493098921587, số imei 2: 354495093921587, lắp sim số: 0989378910, 

điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) bộ thu phát sóng (modem) wifi nhãn hiệu FPT, màu trắng, mặt 

sau có chữ: G-93RG1, modem đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu DELL Latitude E5540, màu đen, 

mặt lưng có dãy ký tự: 30898/SDPPI/2013, máy tính đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng (kèm theo bộ sạc) 

+ 01 (một) điện thoại di động SAMSUNG J7, màu đen, số imei 1: 

356446085629959/01; imei 2: 356447085629957/01, điện thoại đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng. 

+ 01 (một) điện thoại di động Iphone 7 Plus màu đen, số imei: 

356569082835780, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) bộ thu phát sóng wifi có nhãn hiệu TP – Link màu trắng, có số 

Model: TL_WR740N(VN), modem đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng 

+ 01 (một) bộ thu phát sóng wifi nhãn hiệu VNPT có số Serial: 

03125256F987FE2, modem đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S, màu vàng, số imei: 

013847005091631, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

32 

54/2020/HS-ST 

ngày 28/9/2020 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

45/QĐ-

CTHADS 

ngày 

16/11/2020; 

- 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone 6 màu vàng, số IMEI: 

352073066650194, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

- 01 (một) chiếc điện thoại di động Oppo A37, màu vàng, số Imeil1: 

864543032927497, số Imeil 2: 864543032927489, lắp sim số 0192.275.981, 

máy đã cũ, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

- 01 (một) điện thoại di động Nokia 3310, màu vàng, số Imeil 1: 

358573087917690, số Imeil 2: 378572085347694, lắp sim số 0941.486.88 

và 0854.166.639, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng. 

33 

45/2018/HS-ST 

ngày 28/11/2018 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

47/QĐ-

CTHADS 

ngày 

23/11/2020; 

01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mastel màu đen, lắp 01 sim, 

máy đã qua sử dụng. 

34 
303/2020/HSPT-

QĐ ngày 

58/QĐ-

CTHADS 

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 8 màu hồng, máy đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 
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03/12/2020 của 

TAND cấp cao 

tại Hà Nội; 

43/2020/HSST 

ngày 04/9/2020 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

ngày 

09/12/2020; 

35 

17/2021/HSPT-

QĐ ngày 

20/01/2021 của 

TAND cấp cao 

tại Hà Nội; 

51/2020/HSST 

ngày 18/9/2020 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

105/QĐ-

CTHADS 

ngày 

24/02/2021; 

- 01 chiếc điện thoại di động OPPO màu đen, đã qua sử dụng 

36 

15/2021/HSPT-

QĐ ngày 

20/01/2021 của 

TAND cấp cao 

tại Hà Nội; 

37/2020/HSST 

ngày 25/8/2020 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

107/QĐ-

CTHADS 

ngày 

24/02/2021; 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chất lượng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 vỏ màu đen, đã qua sử dụng, 

không kiểm tra chất lượng. 

37 

16/2021/HSPT-

QĐ ngày 

20/01/2021 của 

TAND cấp cao 

tại Hà Nội; 

53/2020/HSST 

ngày 25/9/2020 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

103/QĐ-

CTHADS 

ngày 

24/02/2021; 

01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia N1280 màu xanh đã qua sử dụng. 

38 

19/2021/HSPT-

QĐ ngày 

21/01/2021 của 

TAND cấp cao 

tại Hà Nội; 

44/2020/HSST 

ngày 07/9/2020 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

104/QĐ-

CTHADS 

ngày 

24/02/2021; 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen máy dạng bàn phím đã qua 

sử dụng.. 

- 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone X, màu trắng, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave anpha màu đen bạc, không mang 

biển kiểm soát, số khung KY443067, số máy JA39E1314157, xe đã qua sử 

dụng không kiểm tra chất lượng. 

39 

24/2021/HSPT 

ngày 21/01/2021 

của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại 

Hà Nội; 

49/2020/HSST 

ngày 14/9/2020 

của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh 

128, 129, 

130/QĐ-

CTHADS 

ngày 

19/3/2021 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5S, màu đỏ, đã qua sử dụng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 10, màu đỏ xanh, đã qua sử 

dụng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5, màu đỏ, đã qua sử dụng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Honor, màu vàng cát, đã qua sử dụng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1202, màu xanh xám, đã qua sử 

dụng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, đã qua sử dụng. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, đã qua sử dụng. 

- 01 điện thoại di động Iphone 6, màu trắng, đã qua sử dụng. 

- 01 điện thoại di động Iphone 8 Plus màu trắng, đã qua sử dụng. 

- 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Mimax, màu đen, đã qua sử dụng. 

40 09/2021/HSST 152, 153, - 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng đồng. 
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ngày 23/3/2021 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh; 

14/2021/HSPT 

ngày 19/01/2021 

của TAND cấp 

cao tại Hà Nội; 

154, 

155/QĐ-

CTHADS 

ngày 

06/5/2021; 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ. 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu tím đen. 

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus; 

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel; 

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobistar. 

41 

05/2021/HSST 

ngày 29/01/2021 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

181/QĐ-

CTHADS 

ngày 

21/6/2021; 

- 01 (một) xe mô tô Yamaha Nouvo màu xanh-bạc, mang biển kiểm soát 

38C1-103.96, số máy 5P11-477393, số khung P110DY477384, xe đã qua sử 

dụng không kiểm tra chất lượng. 

- 01 giấy đăng ký xe môt tô Yamaha Nouvo số 012263, đăng ký mang tên 

Trần Xuân Tâm, biển số đăng ký 38C1-103.96. 

- 01 chiếc điện thoại Nokia màu đỏ-trắng, máy đã qua sử dụng. 

- 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8 màu xanh đen, đã qua sử dụng 

- 01 chiếc điện thoại Mobell màu đen, máy đã qua sử dụng. 

42 

12/2021/HSST 

ngày 14/4/2021 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

193/QĐ-

CTHADS 

ngày 

01/7/2021; 

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 11, màu đen; 

- 01 (một) điện thoại di động Iphone X, màu trắng; 

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 6, màu vàng; 

- 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, màu đen; 

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 Plus, màu trắng; 

- 01 (một) điện thoại di động mobell, màu đen. 

43 

178/2021/HS-PT 

ngày 27/4/2021 

của TAND cấp 

cao tại Hà Nội; 

54/2020/HS-ST 

ngày 28/9/2020 

của TAND tỉnh 

Hà Tĩnh 

203, 

205/QĐ-

CTHADS 

ngày 

02/7/2021; 

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 Plus màu xám, Imeil: 

356995068496299, lắp sim số 0941034597, máy đã qua sử dụng, không 

kiểm tra chất lượng; 

- 01 (một) chiếc điện thoại di động SAMSUNG Galaxy J7, màu vàng, số 

Imeil1: 356446088785626, số Imeil 2: 356446088785624, bên trong lắp sim 

số 0563166929 và 0763158086, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng. 
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